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1361702021 Hạng A Chông 22/02/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361702032 Mùa A Chu 21/02/2007 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 87 Tốt

1361702029 Mùa A Chư 16/12/2007 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361702002 Lù A Của 26/12/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.57 Khá 82 Tốt

1361702033 Mùa Thị Vàng Dê 11/03/2006 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 2.79 Khá 87 Tốt

1361702014 Thào A Dênh 10/11/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1361702026 Phàng Thị Dinh 01/07/2008 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 2.93 Khá 89 Tốt

1361702017 Mùa Thị Dợ 06/10/2007 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 3.07 Giỏi 90 XS

1361702020 Mùa A Đua 16/09/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.71 Khá 87 Tốt

1361702018 Vàng Trung Đức 13/09/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.64 Khá 85 Tốt

1361702031 Lò Thị Duyên 23/02/2008 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 2.57 Khá 82 Tốt

1361702016 Thào Thị Hoa 03/09/2008 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 3.14 Giỏi 91 XS

1361702030 Hoàng Văn Huy 19/05/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1361702035 Mùa A Lâu 01/10/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1361702004 Thào A Lử 10/03/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 89 Tốt

1361702008 Hạng Thị Mo 09/08/2008 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361702013 Vàng Tra Na 27/02/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.93 Khá 89 Tốt

1361702022 Sồng Thị Ngân 10/12/2008 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1361702025 Giàng A Sang 15/05/2007 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.71 Khá 87 Tốt

1361702019 Mùa Thị Sênh 29/02/2008 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 89 Tốt

1361702007 Hạng A Sềnh 25/09/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 89 Tốt

1361702010 Giàng Thị Sông 10/11/2007 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 87 Tốt

1361702005 Sồng Thị Sú 05/08/2008 Nữ TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 87 Tốt

1361702001 Phàng Đức Thành 26/07/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361702006 Vàng A Tồng 20/03/2007 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 87 Tốt

1361702028 Thào A Treo 04/12/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1361702024 Hạng A Trường 25/08/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.79 Khá 87 Tốt

1361702027 Thào A Tu 14/11/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1361702009 Mùa A Tủa 02/09/2007 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.71 Khá 87 Tốt

1361702003 Sồng A Tủa 15/11/2007 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt
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1361702012 Tráng A Vàng 16/06/2007 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.64 Khá 86 Tốt

1361702011 Sồng A Vư 28/03/2008 Nam TC Kế toán DN K61A - BY 2.86 Khá 88 Tốt

1361718021 Hờ A Câu 06/04/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361718020 Hờ A Cở 17/05/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 88 Tốt

1361718018 Thào A Của 30/08/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 87 Tốt

1361718026 Đinh Hải Đăng 12/11/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.73 Khá 84 Tốt

1361718010 Vừ A Hải 10/11/2007 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.67 Khá 85 Tốt

1361718006 Giàng A Hờ 26/09/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361718009 Lò Thị Hương 06/11/2007 Nữ TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 87 Tốt

1361718029 Đinh Bảo Khanh 19/12/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.6 Khá 84 Tốt

1361718027 Thào A Kỷ 14/11/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361718015 Lò Thị Kim Lệ 10/02/2008 Nữ TC Lâm sinh K61A - BY 2.8 Khá 88 Tốt

1361718012 Mùa Thị Lia 07/03/2007 Nữ TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 88 Tốt

1361718008 Hoàng Thái Lực 01/01/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.67 Khá 85 Tốt

1361718016 Hờ Khua Nếnh 21/01/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 88 Tốt

1361718030 Thào A Nhè 15/02/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361718023 Giàng A Nù 03/10/2007 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.47 Trung 

bình

70 Khá

1361718013 Mùa A Phềnh 08/02/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.67 Khá 85 Tốt

1361718017 Mùa Dinh Phềnh 24/04/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 88 Tốt

1361718035 Thào A Say 03/11/2007 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 87 Tốt

1361718028 Mùa A Sáy 13/06/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 88 Tốt

1361718002 Đinh Thị Hồng Sen 29/02/2008 Nữ TC Lâm sinh K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361718003 Giàng Thị Si 11/02/2008 Nữ TC Lâm sinh K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361718032 Mùa Minh Sử 11/04/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.67 Khá 85 Tốt

1361718019 Giàng A Nủ Sỷ 10/11/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 88 Tốt

1361718024 Thào A Tếnh 13/06/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.73 Khá 87 Tốt

1361718005 Mùa Sùng Thắng 14/10/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 87 Tốt

1361718034 Thào A Thông 13/12/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.87 Khá 88 Tốt

1361718025 Phàng A Tra 09/06/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 3 Giỏi 88 Tốt

1361718004 Mùa Thị Vang 22/04/2008 Nữ TC Lâm sinh K61A - BY 2.67 Khá 85 Tốt

1361718031 Thào A Vang 26/03/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.6 Khá 84 Tốt

1361718033 Sồng A Vàng 13/11/2008 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.53 Khá 83 Tốt

1361718022 Sồng A Vư 23/11/2007 Nam TC Lâm sinh K61A - BY 2.73 Khá 86 Tốt

1361718007 Sồng Thị Xua 14/02/2007 Nữ TC Lâm sinh K61A - BY 2.8 Khá 88 Tốt



1361718051 Tòng Thị Vân Anh  20/11/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.67 Khá 85 Tốt

1361718037 Lường Thị Cường 20/05/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 3 Giỏi 90 XS

1361718054 Hoàng Thị Điệp 14/01/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.53 Khá 90 XS

1361718067 Giàng Thị Dở  13/02/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 3.13 Giỏi 90 XS

1361718042 Lò Đức Duy 13/01/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.93 Khá 89 Tốt

1361718066 Hoàng Quốc Hạnh 23/03/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.8 Khá 88 Tốt

1361718069 Tòng Khánh Hoà 26/09/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.4 Trung 

bình

76 Khá

1361718061 Cà Duy Hoài 01/06/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.2 Trung 

bình

75 Khá

1361718060 Lò Văn Hoan 29/02/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.87 Khá 88 Tốt

1361718059 Lò Võ Mạnh Hùng 22/04/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.93 Khá 89 Tốt

1361718049 Lường Thu Huyền  08/08/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.87 Khá 88 Tốt

1361718050 Lò Thị Ngọc Mai 14/07/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.4 Trung 

bình

76 Khá

1361718070 Điêu Hoài Nam 23/04/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.53 Khá 93 XS

1361718036 Hờ Thị Nếnh 13/03/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 3.13 Giỏi 90 XS

1361718040 Lò Thị Như Nguyệt 24/11/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 3.2 Giỏi 89 Tốt

1361718057 Tòng Ngọc Nhi 19/12/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.67 Khá 85 Tốt

1361718045 Cà Thị Hồng Nhung 13/12/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.87 Khá 88 Tốt

1361718047 Sồng Thị Nong  04/04/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.4 Trung 

bình

76 Khá

1361718044 Lò Thị Tuyết Phương 18/07/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.73 Khá 87 Tốt

1361718064 Cà Quang Thắng 28/07/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.4 Trung 

bình

75 Khá

1361718068 Tòng Việt Thắng 18/10/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.93 Khá 89 Tốt

1361718063 Hà Tiến Thành  28/09/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.73 Khá 87 Tốt

1361718058 Hờ Bá Thành 27/07/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.73 Khá 87 Tốt

1361718062 Vừ Ngọc Thương 20/01/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.6 Khá 85 Tốt

1361718038 Vì Văn Tiến  12/02/2008 Nam TC Lâm sinh K61B - MS 2.87 Khá 88 Tốt

1361718041 Lò Loan Trang 08/02/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.8 Khá 88 Tốt

1361718053 Lò Gia Tuệ 19/11/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.87 Khá 88 Tốt

1361718039 Vì Thị Ánh Tuyết  19/06/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 2.67 Khá 85 Tốt

1361718048 Lò Thị Phương Uyên 09/05/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 3.27 Giỏi 89 Tốt

1361718046 Hoàng Thị Ngọc Vân  11/01/2008 Nữ TC Lâm sinh K61B - MS 3.13 Giỏi 89 Tốt

1361534018 Hàng Thị A 10/06/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.15 Giỏi 90 XS

1361534033 Quàng Văn Bính 22/03/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 89 Tốt

1361534026 Vàng A Chay 28/06/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.54 Khá 85 Tốt

1361534019 Quàng Thị Quỳnh Chi 26/09/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3 Giỏi 88 Tốt



1361534035 Giàng A Chống 14/09/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.69 Khá 87 Tốt

1361534002 Mùa Thị Chu 04/06/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1361534022 Hoàng Thiên Diệp 05/11/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 89 Tốt

1361534023 Vì Mạnh Diệp 10/06/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.69 Khá 87 Tốt

1361534004 Lèo Thúy Giang 28/07/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.31 Giỏi 91 XS

1361534021 Cầm Hoàng Giáp 07/05/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1361534034 Sồng A Hải 24/12/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 85 Tốt

1361534011 Vàng Thị Hiền 07/03/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1361534030 Lường Thế Huy 12/11/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 86 Tốt

1361534020 Lò Trung Kiên 17/09/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 85 Tốt

1361534015 Lò Anh Kiệt 05/12/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.31 Giỏi 91 XS

1361534027 Sồng A Lạnh 02/02/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 88 Tốt

1361534012 Lò Văn Mới 12/08/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1361534031 Vàng A Nếnh 07/02/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.69 Khá 87 Tốt

1361534003 Hờ Thị Nga 26/05/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1361534010 Thào Thị Nga 12/12/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 89 Tốt

1361534017 Lò Hồng Ngọc 20/07/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.15 Giỏi 90 XS

1361534005 Lò Ánh Nguyệt 06/03/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.15 Giỏi 90 XS

1361534008 Lò Thị Phương Nhung 07/11/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.31 Giỏi 91 XS

1361534029 Giàng A Nụ 19/12/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 89 Tốt

1361534028 Sồng A Phong 03/06/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.46 Trung 

bình

72 Khá

1361534024 Lèo Văn Quyên 08/01/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.46 Trung 

bình

72 Khá

1361534014 Lò Kỳ Sơn 21/09/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.54 Khá 85 Tốt

1361534013 Lường Thị Thắm 03/11/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.15 Giỏi 90 XS

1361534009 Vẫn Thị Thanh 15/01/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3.31 Giỏi 91 XS

1361534001 Tòng Phương Thúy 26/01/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 3 Giỏi 88 Tốt

1361534025 Tòng Quang Vinh 20/09/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.69 Khá 87 Tốt

1361534016 Vàng A Giu Xếp 18/08/2008 Nam TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.69 Khá 87 Tốt

1361534032 Hờ Thị Hải Yến 17/11/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 89 Tốt

1361534007 Lò Kim Yến 27/04/2008 Nữ TC Nghiệp vụ BH K61A - MS 2.85 Khá 89 Tốt

128 học sinhDanh sách này có:


